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	UBND XÃ ĐINH TRANG THƯỢNG

HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC 

QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:       /TB-HĐ.GDQP&AN
	Đinh Trang Thượng, ngày   tháng 10 năm2026


THÔNG BÁO
 Thời gian bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh 
cho đối tượng 4 xã Đinh Trang Thượng năm 2026

Căn cứ Kế hoạch số 03/KH-HĐGDQP&AN ngày 16/9/2026 của Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2026 về việc mở lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 năm 2026.
Hội đồng GDQP&AN xã Đinh Trang Thượng thông báo thời gian Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh (KTQP&AN) cho đối tượng 4 năm 2026 như sau: 
1. Thành phần: Đối tượng 4 và tương đương chưa qua bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh năm 2026.
2. Thời gian, địa điểm:
a) Thời gian: Do lực lượng giáo viên tại các trường trên địa bàn xã phải giảng dạy vào các ngày hành chính nên thay đổi thời gian trong kế hoạch 03/KH-HĐGDQP&AN ngày 16/9/2026 của Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh xã chuyển sang các ngày cụ thể như sau:
- Khóa I từ ngày 6,7/10/2026 và ngày 22,23/10/2026 (Có danh sách kèm theo).
- Khóa II từ ngày 10,11/10/2026 và ngày 24,25/10/2026 (Có danh sách kèm theo).

- Các ngày học thời gian cụ thể: Buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 30.
b) Địa điểm: Nhà Văn hóa xã Đinh Trang Thượng (thôn 6, xã Đinh Trang Thượng, tỉnh Lâm Đồng).

3. Lịch học: (Có lịch học kèm theo). 
Trên đây là Thông báo thời gian bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho đối tượng 4 xã Đinh Trang Thượng năm 2026, đề nghị các đồng chí sắp xếp công việc tham gia học tập đúng thời gian quy định./.
	Nơi nhận:

- CT, các PCT HĐ. GDQP&AN xã;
- Thành viên HĐ.GDQP&AN xã;

- Các đơn vị như phụ lục;
- Trang TTĐT xã;
- Lưu: VT, HĐ.
	TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH UBND

Phạm Ngọc Hậu


LỊCH BÁO GIẢNG KHÓA I

 (Kèm theo Thông báo số      /TB-HĐ.GDQP&AN ngày     /9/2026 

của Hội đồng GDQP&AN xã)


	TT
	NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ
	THỜI GIAN 
	PHỤ TRÁCH

	1
	Khai giảng.
	07.00 - 07.30 Ngày 06/10/2026
	HĐ.GDQP&AN xã

	2
	Chuyên đề 1: Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh.
	07.30 -11.30

Ngày 06/10/2026
	2// Nguyễn Đình Châu - CTVP/Ban CHQS xã

	3
	Chuyên đề 2:  Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới.
	13.30 -17.30

Ngày 06/10/2026
	Đồng chí Phạm Ngọc Hậu – Chủ tịch UBND xã; Chủ tịch Hội đồng GDQP&AN

	4
	Chuyên đề 3: Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng; quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới.
	07.30 -11.30

Ngày 07/10/2026
	3// K’ Đức Thắng - CHT/Ban CHQS xã; Phó CT.TT Hội đồng GDQP&AN xã

	5
	Chuyên đề 4: Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.
	13.30 -17.30

Ngày 07/10/2026
	Đồng chí Phạm Ngọc Hậu – Chủ tịch UBND xã; Chủ tịch Hội đồng GDQP&AN

	6
	Chuyên đề 5: Phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam.
	07.30 - 09.30

Ngày 22/10/2026
	2// Nguyễn Đình Châu - CTVP/Ban CHQS xã

	7
	Chuyên đề 6: Nội dung cơ bản về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới.
	09.30 -11.30

Ngày 22/10/2026
	3// K’ Đức Thắng - CHT/Ban CHQS xã; Phó CT.TT Hội đồng GDQP&AN xã

	8
	Chuyên đề 7: Nội dung cơ bản của Luật: Quốc phòng; An ninh quốc gia; An ninh mạng; Nghĩa vụ quân sự; Giáo dục quốc phòng và an ninh; LL DQTV; LL DBĐV. 
	13.30 -15.30

Ngày 22/10/2026
	2// Tạ Hoài Nam - Phó CHT/Ban CHQS xã

	9
	Chuyên đề 8: Phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng.
	15.30 -17.30

Ngày 22/10/2026
	2// Đinh Quốc Thái - 

Phó trưởng Công an xã

	10
	Chuyên đề 9: Xây dựng, quản lý lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới.
	07.30 - 09.30

Ngày 23/10/2026
	2// Tạ Hoài Nam - Phó CHT/Ban CHQS xã

	11
	Viết thu hoạch
	09.30 -16.00

Ngày 23/10/2026
	Tổ giáo viên

	12
	Bế giảng, cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình BDKTQP&AN
	16.00 -17.00

Ngày 23/10/2026
	HĐ.GDQP&AN xã 

và Tổ giáo viên


LỊCH BÁO GIẢNG KHÓA II

 (Kèm theo Thông báo số      /TB-HĐ.GDQP&AN ngày     /9/2026 

của Hội đồng GDQP&AN xã)


	TT
	NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ
	THỜI GIAN 
	PHỤ TRÁCH

	1
	Khai giảng.
	07.00 - 07.30 Ngày 10/10/2026
	HĐ.GDQP&AN xã

	2
	Chuyên đề 1: Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh.
	07.30 -11.30

Ngày 10/10/2026
	2// Nguyễn Đình Châu - CTVP/Ban CHQS xã

	3
	Chuyên đề 2:  Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới.
	13.30 -17.30

Ngày 10/10/2026
	Đồng chí Phạm Ngọc Hậu – Chủ tịch UBND xã; Chủ tịch Hội đồng GDQP&AN

	4
	Chuyên đề 3: Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng; quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới.
	07.30 -11.30

Ngày 11/10/2026
	3// K’ Đức Thắng - CHT/Ban CHQS xã; Phó CT.TT Hội đồng GDQP&AN xã

	5
	Chuyên đề 4: Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.
	13.30 -17.30

Ngày 11/10/2026
	Đồng chí Phạm Ngọc Hậu – Chủ tịch UBND xã; Chủ tịch Hội đồng GDQP&AN

	6
	Chuyên đề 5: Phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam.
	07.30 - 09.30

Ngày 24/10/2026
	2// Nguyễn Đình Châu - CTVP/Ban CHQS xã

	7
	Chuyên đề 6: Nội dung cơ bản về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới.
	09.30 -11.30

Ngày 24/10/2026
	3// K’ Đức Thắng - CHT/Ban CHQS xã; Phó CT.TT Hội đồng GDQP&AN xã

	8
	Chuyên đề 7: Nội dung cơ bản của Luật: Quốc phòng; An ninh quốc gia; An ninh mạng; Nghĩa vụ quân sự; Giáo dục quốc phòng và an ninh; LL DQTV; LL DBĐV. 
	13.30 -15.30

Ngày 24/10/2026
	2// Tạ Hoài Nam - Phó CHT/Ban CHQS xã

	9
	Chuyên đề 8: Phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng.
	15.30 -17.30

Ngày 24/10/2026
	2// Đinh Quốc Thái - 

Phó trưởng Công an xã

	10
	Chuyên đề 9: Xây dựng, quản lý lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới.
	07.30 - 09.30

Ngày 25/10/2026
	2// Tạ Hoài Nam - Phó CHT/Ban CHQS xã

	11
	Viết thu hoạch
	09.30 -16.00

Ngày 25/10/2026
	Tổ giáo viên

	12
	Bế giảng, cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình BDKTQP&AN
	16.00 -17.00

Ngày 25/10/2026
	HĐ.GDQP&AN xã 

và Tổ giáo viên


DANH SÁCH

Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 4 khóa I năm 2026
(Kèm theo thông báo số     /TB-HĐ.GDQP&AN ngày      tháng 9 năm 2026)
	STT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Chức vụ
	Đơn vị công tác
	Ghi chú

	1
	Trần Văn Cương
	25/10/1974
	Đảng Viên – CHT Hội CCB
	CCB
	

	2
	K' Sờn
	15/3/1976
	CHT hội CCB
	CCB
	

	3
	Nguyễn Văn Giang
	17/7/2002
	Đảng viên, Bí thư chi đoàn, 
at' DQCĐ
	Đoàn TN
	

	4
	K' Môi
	09/07/1994
	Bí thư chi đoàn
	Đoàn TN
	

	5
	Bơ Su K'Sinh
	21/4/2001
	Bí thư ĐTN
	Đoàn TN
	

	6
	K' Hùng
	14/7/1996
	Đảng Viên - Bí Thư Chi ĐTN
	Đoàn TN
	

	7
	K' Đôm
	06/07/1996
	Bí thư chi đoàn TN
	Đoàn TN
	

	8
	Phạm Văn Hóa
	23/6/1986
	Chuyên viên 
	ĐUX
	

	9
	Trần Mạnh Cường
	28/08/1985
	UV UBKT
	ĐUX
	

	10
	Lê Trường Sơn
	21/07/1986
	UV UBKT
	ĐUX
	

	11
	Nguyễn Tiến Huy
	01/06/1995
	Văn phòng HĐND&UBND, Công chức
	HĐND
	

	12
	K' Vinh
	05/01/1986
	Văn phòng HĐND&UBND, Công chức
	HĐND
	

	13
	Vũ Thị Hiền
	09/02/1985
	Văn phòng HĐND và UBND, công chức
	HĐND - UBND
	

	14
	K' Nghép
	1989
	Chi hội trưởng Thôn 1
	Hội ND
	

	15
	K' Kiềm
	1979
	Chi hội trưởng Thôn 2
	Hội ND
	

	16
	K' Dòng
	1987
	Chi hội trưởng Thôn 8
	Hội ND
	

	17
	Bạch Thị Huyền vy
	1984
	Chi hội trưởng Thôn 6
	Hội ND
	

	18
	K' Chương
	1991
	Chi hội trưởng Thôn 7
	Hội ND
	

	19
	Ka Àn
	1987
	Chi hội trưởng
	Hội LHPN
	

	20
	Ka Thiên
	1989
	Chi hội trưởng
	Hội LHPN
	

	21
	Bùi Thị Thúy
	1990
	Chi hội trưởng
	Hội LHPN
	

	22
	Trần Thị Mơ
	1985
	Chi hội trưởng
	Hội LHPN
	

	23
	Ka Liêm
	1992
	Chi hội trưởng
	Hội LHPN
	

	24
	Ka Trôih
	1987
	CHT hội PN
	Hội LHPN
	

	25
	Ka Driểu
	11/06/1996
	CHT Hội PN
	Hội LHPN
	

	26
	Thái Thị Tuyết
	18/04/1991
	Đảng Viên - Chi HTHPN
	Hội LHPN
	

	27
	Đinh Thị Lan Anh
	01/01/1965
	CHT Hội Phụ nữ
	Hội LHPN
	

	28
	K' Vương
	12/08/1989
	Đảng Viên - Trưởng Ban CTMT
	Thôn 1
	

	29
	K' Đim
	01/01/1974
	Đảng viên - Trưởng Ban CTMT
	Thôn 1
	

	30
	K' Ngés
	15/02/1988
	Đảng viên -Phó trưởng Ban CTMT
	Thôn 1
	

	31
	K' Krih
	01/01/1965
	Phó Trưởng Ban CTMT
	Thôn 1
	

	32
	K' Lợi
	01/01/1970
	Phó Trưởng Ban CTMT
	Thôn 1
	

	33
	K' Broi
	22/05/1989
	Đảng Viên - Bí Thư Chi Bộ
	Thôn 1
	

	34
	K' Noih
	08/10/1988
	Phó bí thư Chi bộ
	Thôn 1
	

	35
	K' Jẻo
	25/05/1972
	Đảng Viên- Thôn Trưởng
	Thôn 1
	

	36
	K' Nép
	28/09/1982
	Đảng Viên - Tổ phó Tổ ANTT
	Thôn 1
	

	37
	K' Biêng
	10/05/1965
	Đảng Viên
	Thôn 1
	

	38
	Ka Thành
	19/07/1995
	CT hội chữ thập đỏ thôn
	Thôn 1
	

	39
	Đoàn Văn Sơn
	1954
	Tổ trưởng tổ ANTT
	Thôn 1
	

	40
	K' Brốp
	1983
	Đảng Viên
	Thôn 2
	

	41
	K' Binh
	21/06/1987
	Đảng Viên
	Thôn 2
	

	42
	K' Brậm
	25/04/1994
	Đảng Viên
	Thôn 2
	

	43
	K' Niu
	19/08/1990
	Đảng Viên
	Thôn 2
	

	44
	K' Sen
	10/07/1987
	Đảng Viên
	Thôn 2
	

	45
	Hà Văn Long
	10/06/1986
	Đảng Viên
	Thôn 2
	

	46
	Ka És
	24/06/1991
	Đảng Viên
	Thôn 2
	

	47
	Ka Hẹn
	25/05/1993
	Đảng Viên
	Thôn 2
	

	48
	Đỗ Văn liên
	01/01/1967
	Đảng Viên, 
Trưởng Ban CTMT
	Thôn 2
	

	49
	K' Som
	25/11/1990
	Đảng Viên
	Thôn 3
	

	50
	Kiều Viết Thịnh
	14/02/1987
	Đảng Viên
	Thôn 3
	

	51
	K' Brỗih
	13/01/1984
	Đảng viên- TĐT
	Thôn 3
	

	52
	K' Thạch
	07/07/1987
	Đảng Viên,
Trưởng ban CTMT
	Thôn 3
	

	53
	Dư Thế Quang
	27/06/1982
	Đảng Viên - Trưởng BCTMT- Phó bí thư
	Thôn 4
	

	54
	Trịnh Nguyễn Tiến Đạt
	03/07/2001
	Thôn đội trưởng, Thôn 4
	Thôn 4
	

	55
	Bùi Thị Thuý
	20/10/1990
	CHT Hội Phụ nữ
	Thôn 4
	

	56
	Đỗ Duy Tiến
	16/03/1989
	Đảng Viên
	Thôn 4
	

	57
	Nguyễn Công Tường
	26/03/1975
	Tổ viên an ninh
	Thôn 4
	

	58
	Nguyễn Văn Hương
	15/10/1960
	Trưởng thôn
	Thôn 4
	

	59
	Võ Chí Tâm
	25/04/1975
	Tổ viên an ninh
	Thôn 4
	

	60
	Nguyễn Lê Tường Vi
	29/04/2000
	Đảng Viên, Thôn phó
	Thôn 4
	

	61
	K' Tuyển
	29/07/1997
	Đảng Viên
	Thôn 4
	

	62
	Nguyễn Thế Bảo
	26/09/1983
	Đảng Viên
	Thôn 4
	

	63
	Hoàng Thị Thanh Thủy
	30/09/1999
	Đảng Viên
	Thôn 4
	

	64
	Đinh Thị Xuân Hồng
	20/08/1997
	Đảng Viên
	Thôn 4
	

	65
	Bùi Duy Hùng
	1968
	CHT hội CCB
	Thôn 5
	

	66
	Quách Văn Phúc
	11/06/1905
	Đảng Viên - Thôn Đội Trưởng
	Thôn 5
	

	67
	Phạm Văn Hiệu
	1986
	Phó trưởng thôn
	Thôn 5
	

	68
	Vũ Thị Dịu
	1960
	Chi hội phó hội phụ nữ
	Thôn 5
	

	69
	Nguyễn Thị Huyền
	1975
	Chi hội phó hội nông dân
	Thôn 5
	

	70
	Nguyễn Văn Tiến
	1998
	Đảng viên
	Thôn 5
	

	71
	Bùi Đức Trọng
	1989
	Tổ phó tổ an ninh trật tự
	Thôn 5
	

	72
	Nguyễn Văn Tiềm
	28/04/1988
	Đảng Viên
	Thôn 5
	

	73
	Nguyễn Xuân Nam
	1979
	Tổ trưởng tổ ANTT
	Thôn 5
	

	74
	Lê Đức Dũng
	29/12/1971
	Trưởng BCTMT
	Thôn 5
	

	75
	Nguyễn Văn Thắng
	11/10/1971
	Phó Trưởng Ban CTMT
	Thôn 5
	

	76
	Nguyễn Khắc Mậu
	14/11/1978
	Đảng Viên - phó thôn
	Thôn 6
	

	77
	Bùi Văn Thắng
	17/04/1979
	Phó an ninh
	Thôn 6
	

	78
	Nguyễn Duy Nhạc
	08/12/1977
	Tổ viên an ninh
	Thôn 6
	

	79
	Bùi Thị Nhạn
	10/10/1981
	Y tế thôn bản
	Thôn 6
	

	80
	Bùi Thị Nga
	01/07/1960
	CHT Người cao tuổi
	Thôn 6
	

	81
	Bùi Văn Nhận
	17/04/1976
	Tổ viên an ninh
	Thôn 6
	

	82
	Bùi Văn Nưng
	26/07/1977
	CHT Hội chữ thập đỏ
	Thôn 6
	

	83
	Kiều Viết Tăng
	03/2/1992
	Thôn Đội Trưởng, thôn 6
	Thôn 6
	

	84
	Đỗ Thanh Xuân
	10/01/1970
	Trưởng Ban CTMT
	Thôn 6
	

	85
	Lưu Thế Thiên
	19/02/1969
	Đảng Viên - Tổ ANTT
	Thôn 6
	

	86
	K' Phăng
	20/10/1975
	Đảng viên
	Thôn 7
	

	87
	K' Đức
	12/02/1992
	Đảng Viên - thôn trưởng, Phó bí thư
	Thôn 7
	

	88
	K' Sĩ Nguyên
	06/08/1995
	Đảng Viên - Trưởng Ban CTMT
	Thôn 7
	

	89
	Trần Văn Hanh
	4/10/1973
	Đảng viên
	Thôn 7
	

	90
	Ai Ta Hơ Ayua Bru
	22/03/1983
	Đảng Viên
	Thôn 7
	

	91
	K' Yô
	05/05/1985
	Đảng Viên
	Thôn 7
	

	92
	Ka Êm
	01/01/1986
	Đảng Viên
	Thôn 7
	

	93
	K' Briễuh
	01/01/1961
	Phó Trưởng Ban CTMT
	Thôn 7
	

	94
	K' Chòng
	30/04/1988
	Đảng Viên
	Thôn 7
	

	95
	Ka Sể
	12/08/1988
	Đảng viên
	Thôn 7
	

	96
	K' Thanh
	08/07/1987
	Đảng Viên
	Thôn 7
	

	97
	Ka Chều
	15/01/1982
	Đảng Viên
	Thôn 7
	

	98
	Ka Lặc
	01/05/1997
	Đảng Viên
	Thôn 7
	

	99
	K' Mười
	30/03/1990
	Đảng viên-TĐT
	Thôn 7
	

	100
	K' Mel
	1980
	Phó thôn
	Thôn 7
	

	101
	K' Tân
	03/03/1986
	Trưởng BCTMT
	Thôn 8
	

	102
	K' Chiếuh
	31/12/1986
	Đảng Viên
	Thôn 8
	

	103
	K' Tài
	21/04/1983
	Đảng Viên
	Thôn 8
	

	104
	K' Đìn
	09/7/1988
	Thôn trưởng
	Thôn 8
	

	105
	K' Kir
	03/03/1986
	Đảng Viên - Trưởng BCTMT
	Thôn 8
	

	106
	Ka Nhải
	22/10/1977
	Nhân viên
	Trạm Y Tế
	

	107
	K' Bêh
	20/12/1972
	Nhân viên
	Trạm Y Tế
	

	108
	Ka Brài
	21/11/1980
	Nhân viên
	Trạm Y Tế
	

	109
	Ka Ánh
	14/05/1991
	Nhân viên
	Trạm Y Tế
	

	110
	A Leo
	20/10/1993
	Nhân viên
	Trạm Y Tế
	

	111
	Trần Thị Hương
	08/12/1988
	Nhân viên
	Trạm Y Tế
	

	112
	Phạm Thị Hoa
	02/08/1989
	Nhân viên
	Trạm Y Tế
	

	113
	Ka Mai
	20/06/1995
	Nhân viên
	Trạm Y Tế
	

	114
	Ka Hảo
	24/07/1979
	Nhân viên
	Trạm Y Tế
	

	115
	Hồ Văn Mạnh
	02/02/1986
	Chuyên viên 
	UB MTTQVN
	

	116
	K' Bròi
	02/02/1986
	Chuyên viên 
	UB MTTQVN
	

	117
	Nguyễn Duy Nhã
	02/09/1992
	TTDVTH
	UBND
	

	118
	Tou Plui Nhị
	02/09/2001
	TTDVTH
	UBND
	

	119
	Ka Trinh
	17/06/1985
	Chuyên viên phòng VH - XH
	UBND
	

	120
	Ka Luyn
	12/09/1987
	Chuyên viên phòng VH-XH
	UBND
	

	121
	Thân Thị Hồng Đào
	26/09/1990
	Phòng kinh tế, công chức
	UBND
	

	122
	Ka Thuyết
	05/08/1992
	Công chức Trung tâm PVHCC
	UBND
	


DANH SÁCH

Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 4 khóa II năm 2026
(Kèm theo thông báo số     /TB-HĐ.GDQP&AN ngày      tháng 9 năm 2026)
	STT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Chức vụ
	Đơn vị công tác
	Ghi chú

	1
	Ka Gam
	07/04/1977
	Giáo viên
	Mầm Non ĐTT
	

	2
	Ka' Ing
	29/01/1990
	Đảng viên,

Giáo Viên
	Mầm Non ĐTT
	

	3
	Lê Thị Thường
	20/01/1985
	Đảng viên,

Giáo Viên
	Mầm Non ĐTT
	

	4
	Phạm Thị Loan
	13/05/1981
	Giáo viên
	Mầm Non ĐTT
	

	5
	Ka Duyn
	02/06/1996
	Giáo viên
	Mầm Non ĐTT
	

	6
	Trần Thị Tám
	26/04/1982
	Giáo viên
	Mầm Non ĐTT
	

	7
	Ka Mai Chi
	07/06/1996
	Giáo viên
	Mầm Non ĐTT
	

	8
	Đào Thị Thu Hà
	02/06/2000
	Giáo viên
	Mầm Non ĐTT
	

	9
	Ka Nhuần
	1993
	Giáo viên
	Mầm Non ĐTT
	

	10
	Ka Thành
	24/10/1977
	Giáo viên
	Mầm Non ĐTT
	

	11
	Ka Thoại
	30/09/1995
	Giáo viên
	Mầm Non ĐTT
	

	12
	Ka Xuân
	2/24/2000
	Giáo viên
	Mầm Non ĐTT
	

	13
	Mo Lom Thuyên
	05/12/2002
	Giáo viên
	Mầm Non ĐTT
	

	14
	Trần Thị Huyền Trang
	5/2/1990
	Đảng viên,

Giáo Viên
	Mầm Non ĐTT
	

	15
	Ka Rim
	05/03/1994
	Giáo viên
	Mầm Non ĐTT
	

	16
	Trần Thị Nhật Mai
	06/08/1987
	Giáo viên
	Mầm Non ĐTT
	

	17
	Ka Huysh
	20/01/1989
	Đảng viên,

Giáo Viên
	Mầm Non ĐTT
	

	18
	Mơ Thị Lin
	03/01/1994
	Đảng viên,

Giáo Viên
	Mầm Non ĐTT
	

	19
	Lê Thị Thanh Hà
	03/02/1990
	Đảng viên,

Giáo Viên
	Mầm Non ĐTT
	

	20
	Trần Quốc Hải Hà
	08/03/2001
	Nhân viên
thư viện
	Tiểu Học Tân Lâm
	

	21
	Nguyễn Thị Tư
	20/6/1989
	Nhân viên
văn thư
	Tiểu Học Tân Lâm
	

	22
	K' Bos
	22/12/1978
	Đảng viên,

Giáo Viên
	THCS- THPT Nguyễn Huệ
	

	23
	Đoàn Thị Huệ
	25/03/1981
	Đảng viên,

Giáo Viên
	THCS- THPT Nguyễn Huệ
	

	24
	Nguyễn Quỳnh Như
	23/11/2002
	Giáo viên
	THCS- THPT Nguyễn Huệ
	

	25
	Nguyễn Thị Quỳnh Đoan
	08/02/1984
	Giáo viên
	THCS- THPT Nguyễn Huệ
	

	26
	Nguyễn Thị Lý
	09/11/1989
	Giáo viên
	THCS- THPT Nguyễn Huệ
	

	27
	Nguyễn Khắc Ngọ
	14/11/1978
	Giáo viên
	THCS- THPT Nguyễn Huệ
	

	28
	Nguyễn Thị Mai
	01/04/1991
	Giáo viên
	THCS- THPT Nguyễn Huệ
	

	29
	Trần Thị Ngọc
	02/09/1981
	NV thiết bị
	THCS- THPT Nguyễn Huệ
	

	30
	Phạm Thị Thúy An
	30/12/1989
	Giáo viên
	THCS- THPT Nguyễn Huệ
	

	31
	Bùi Tiến Dũng
	12/08/1991
	Giáo viên
	THCS- THPT Nguyễn Huệ
	

	32
	Trần Hữu Thắng
	22/12/2001
	Giáo viên
	THCS- THPT Nguyễn Huệ
	

	33
	Ka Huyền
	16/05/2000
	Giáo viên
	THCS- THPT Nguyễn Huệ
	

	34
	Nguyễn Phan Diệu Ly
	17/05/2003
	Giáo viên
	THCS- THPT Nguyễn Huệ
	

	35
	Trần Thị Nga
	10/10/1996
	Giáo viên
	THCS- THPT Nguyễn Huệ
	

	36
	Nguyễn Thị Minh Thi
	25/04/1990
	Giáo viên
	THCS- THPT Nguyễn Huệ
	

	37
	Lê Mạnh
	28/07/1972
	Giáo viên
	THCS- THPT Nguyễn Huệ
	

	38
	Bùi Duy Khánh
	20/09/1984
	Giáo viên
	THCS- THPT Nguyễn Huệ
	

	39
	Vũ Thị Hương
	18/06/1992
	Giáo viên
	THCS- THPT Nguyễn Huệ
	

	40
	K' Dương
	14/03/1986
	Giáo viên
	THCS- THPT Nguyễn Huệ
	

	41
	Kiều Thị Hà
	2/6/1995
	Giáo viên
	THCS- THPT Nguyễn Huệ
	

	42
	Rơ Lan Chan
	26/03/2000
	Giáo viên
	THCS- THPT Nguyễn Huệ
	

	43
	Phạm Mỹ Linh
	07/05/1996
	Giáo viên
	THCS- THPT Nguyễn Huệ
	

	44
	Lê Thị Thanh Tuyền
	22/09/2003
	Giáo viên
	THCS- THPT Nguyễn Huệ
	

	45
	Nguyễn Thị Thuỳ Linh
	22/06/2003
	Giáo viên
	THCS- THPT Nguyễn Huệ
	

	46
	Hà Thị Hưng
	23/12/1988
	Đàng viên,
Giáo viên
	THCS- THPT Nguyễn Huệ
	

	47
	Đặng Thị Hương
	03/07/1979
	Giáo viên
	THCS- THPT Nguyễn Huệ
	

	48
	Nguyễn Thị Lý
	20/03/1989
	Giáo viên
	THCS- THPT Nguyễn Huệ
	

	49
	Đỗ Đại Phong
	01/11/1979
	Giáo viên
	THCS- THPT Nguyễn Huệ
	

	50
	Ka Thôi
	25/05/1981
	Đàng viên,
Giáo viên
	THCS- THPT Nguyễn Huệ
	

	51
	Sần Thị Cẩm Hoa
	28/02/1986
	Giáo viên
	THCS- THPT Nguyễn Huệ
	

	52
	Nguyễn Thị Quế
	26/7/1979
	Giáo viên
	THCS- THPT Nguyễn Huệ
	

	53
	Ka Hoa
	25/12/1991
	Giáo viên
	THCS- THPT Nguyễn Huệ
	

	54
	Nguyễn Thị Thu Hương
	28/06/1978
	Đàng viên,
Giáo viên
	THCS- THPT Nguyễn Huệ
	

	55
	Trần Văn Cảnh
	26/12/1994
	NV thiết bị
	THCS- THPT Nguyễn Huệ
	

	56
	Nguyễn Thái Sơn
	13/08/1988
	Đàng viên,
Giáo viên
	THCS- THPT Nguyễn Huệ
	

	57
	Lại Thị Ánh
	14/12/1990
	Giáo viên
	THCS- THPT Nguyễn Huệ
	

	58
	Bùi Trung Nguyên
	06/02/1986
	Giáo viên
	THCS- THPT Nguyễn Huệ
	

	59
	Nguyễn Xuân Hoàng
	25/06/1982
	Giáo viên
	THCS- THPT Nguyễn Huệ
	

	60
	Lường Văn Hùng
	10/10/1980
	Giáo viên
	TH-THCS ĐTT
	

	61
	Phạm Thị Hoa
	14/04/1982
	Giáo viên
	TH-THCS ĐTT
	

	62
	Nguyễn Thị Hải Ly
	16/01/1985
	Giáo viên
	TH-THCS ĐTT
	

	63
	Nguyễn Hữu Đoàn
	07/05/1985
	Giáo viên
	TH-THCS ĐTT
	

	64
	Bùi Thị Phượng
	10/02/1987
	Giáo viên
	TH-THCS ĐTT
	

	65
	Lành Văn Kiên
	24/11/1980
	Giáo viên
	TH-THCS ĐTT
	

	66
	Nguyễn Đức Công
	15/02/1985
	Phó Bí thư,
TPT Đội
	TH-THCS ĐTT
	

	67
	Hà Duy Hiếu
	05/12/1989
	Giáo viên
	TH-THCS ĐTT
	

	68
	Lê Tín Cường
	10/10/1991
	Giáo viên
	TH-THCS ĐTT
	

	69
	Thân Thị Dung
	05/05/1994
	NV Thư viện
	TH-THCS ĐTT
	

	70
	Ka Trềs
	30/03/1991
	Giáo viên
	TH-THCS ĐTT
	

	71
	Trần Thị Thắm
	20/11/1999
	Giáo viên
	TH-THCS ĐTT
	

	72
	Nguyễn Thị Nhinh
	12/06/1988
	Đảng Viên,

Giáo Viên
	TH-THCS ĐTT
	

	73
	Doãn Thị Mai
	15/09/1984
	Kế toán
	TH-THCS ĐTT
	

	74
	Niang Bainh Ayua Bru
	15/08/1976
	Giáo viên
	TH-THCS ĐTT
	

	75
	Phạm Thị Kim Dung
	28/06/1971
	Giáo viên
	TH-THCS ĐTT
	

	76
	Ka Dạo
	31/07/1983
	Giáo viên
	TH-THCS ĐTT
	

	77
	Nguyễn Thị Duyên
	20/10/1987
	Giáo viên
	TH-THCS ĐTT
	

	78
	Nguyễn Văn Hợp
	30/04/1985
	Giáo viên
	TH-THCS ĐTT
	

	79
	Ka Kam
	09/03/1987
	Giáo viên
	TH-THCS ĐTT
	

	80
	Trần Thị Lan
	20/01/1989
	Giáo viên
	TH-THCS ĐTT
	

	81
	Ka Dốs
	10/03/1990
	Giáo viên
	TH-THCS ĐTT
	

	82
	Ka Hêm
	17/09/1992
	Giáo viên
	TH-THCS ĐTT
	

	83
	Ka Giang
	06/08/1998
	Giáo viên
	TH-THCS ĐTT
	

	84
	Ka' Thoại
	16/11/1997
	Giáo viên
	TH-THCS ĐTT
	

	85
	Ka' Hà
	10/07/1996
	Giáo viên
	TH-THCS ĐTT
	

	86
	K' Lương
	25/03/2000
	Giáo viên
	TH-THCS ĐTT
	

	87
	Nguyễn Minh Ngọc
	19/05/1993
	Giáo viên
	TH-THCS ĐTT
	

	88
	Nguyễn Xuân Thanh Phong
	03/03/1993
	Giáo viên
	TH-THCS ĐTT
	

	89
	K' Lập
	04/02/1998
	Giáo viên
	TH-THCS ĐTT
	

	90
	K' Phức
	01/01/2000
	Giáo viên
	TH-THCS ĐTT
	

	91
	Hồ Thị Bích Hạnh
	01/01/1989
	Giáo viên
	TH-THCS ĐTT
	

	92
	Ka Nguyệt
	16/08/1998
	Giáo viên
	TH-THCS ĐTT
	

	93
	Ka' Trâm
	08/03/1997
	Giáo viên
	TH-THCS ĐTT
	

	94
	Ka' Diệu
	15/01/2002
	Giáo viên
	TH-THCS ĐTT
	

	95
	Ka Doanh
	17/11/2001
	Giáo viên
	TH-THCS ĐTT
	

	96
	Ka Nhịh
	23/06/2001
	Giáo viên
	TH-THCS ĐTT
	

	97
	Vũ Thị Thanh Hà
	10/08/1991
	Đảng viên,

Giáo viên
	TH-THCS Tân Thượng
	

	98
	Đinh Thụy Hải Đoàn
	09/02/1985
	Giáo viên
	TH-THCS Tân Thượng
	

	99
	Đào Văn Phú
	15/10/1976
	Giáo viên
	TH-THCS Tân Thượng
	

	100
	Trần Văn Giới
	05/08/1985
	Giáo viên
	TH-THCS Tân Thượng
	

	101
	Ka' Hoàn
	28/8/1995
	Giáo viên
	TH-THCS Tân Thượng
	

	102
	Phạm Thị Thuỳ
	15/10/1989
	Đảng Viên,

Giáo Viên
	TH-THCS Tân Thượng
	

	103
	Đỗ Thị Ngọc Anh
	12/04/1992
	Nhân viên
	Trạm Y Tế
	

	104
	Ka Kim
	02/07/1981
	Nhân viên
	Trạm Y Tế
	

	105
	Ka Hoên
	08/02/1999
	Nhân viên
	Trạm Y Tế
	

	106
	Ka Thủy
	07/09/1992
	Nhân viên
	Trạm Y Tế
	

	107
	K' Hoa
	18/10/1976
	Nhân viên
	Trạm Y Tế
	

	108
	Lê Thị Nga
	15/02/1990
	Nhân viên
	Trạm Y Tế
	

	109
	Ka Trăng
	05/04/1994
	Nhân viên
	Trạm Y Tế
	

	110
	Moul Mo Lom Hựu
	19/05/1987
	Nhân viên
	Trạm Y Tế
	

	111
	K' Té
	12/02/1968
	Nhân viên
	Trạm Y Tế
	

	112
	Phạm Đắc Sỹ
	15/09/1969
	Viên chức - TTDVTH
	UBND
	

	113
	Vũ Thị Hồng Hạnh
	11/08/1982
	Viên chức - TTDVTH
	UBND
	

	114
	Vũ Thị Thanh Hiền
	16/10/1987
	Chuyên viên
	ĐUX
	

	115
	Vũ Văn Ninh
	05/07/1978
	Công chức
	UBND
	

	116
	Đào Thuỷ Chung
	27/05/1978
	Phòng VH- XH công chức
	UBND
	

	117
	Lương Khắc Thanh
	03/08/1985
	Phòng VH- XH công chức
	UBND
	

	118
	Trần Mùi Ốn
	24/09/1980
	Phòng VH- XH công chức
	UBND
	

	119
	K' Bròi
	10/07/1983
	Chuyên viên - Phó CT Hội ND
	UB MTTQVN
	

	120
	Lưu Giang Đông
	02/03/2002
	Bí thư chi đoàn
	Đoàn TN
	


